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BÀI 18: TRAI SÔNG
I. Hình dạng, cấu tạo
1. Vỏ trai
- Gồm 2 mảnh nối với nhau bằng dây chằng ở bản lề.
- Cấu tạo gồm 3 lớp: lớp sừng, lớp đá vôi, lớp xà cừ.
2. Cơ thể trai
- Lớp ngoài: áo trai tạo thành khoang áo, ống hút, ống thoát.
- Lớp giữa: 2 tấm mang.
- Lớp trong: lỗ miệng, tấm miệng, thân, chân.
II. Di chuyển
- Chân trai thò ra thụt vào kết hợp đóng mở vỏ giúp trai di chuyển.
III. Dinh dưỡng
- Thức ăn: vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh.
- Dinh dưỡng kiểu thụ động.
- Trai hô hấp qua mang.
IV. Sinh sản
- Trai là động vật phân tính.
- Trứng phát triển qua giai đoạn ấu trùng.
- Ấu trùng được bảo vệ trong mang trai mẹ, mang và da cá.

BÀI 19: MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC
I. Một số đai diện
- Thân mềm có số loài lớn như: ốc sên, mực, bạch tuộc…
- Môi trường sống: ở cạn, nước ngọt, nước mặn.
- Chúng có lối sống: vùi lấp, bò chậm chạp và di chuyển nhanh.
II. Một số tập tính ở thân mềm
1. Tập tính đẻ trứng của ốc sên:
- Co rụt cơ thể vào trong vỏ ---> Tự vệ
- Đào lỗ đẻ trứng ---> Bảo vệ trứng
2. Tập tính của mực:
 - Mực săn mồi bằng cách rình bắt.
- Tự vệ bằng cách phun mực và trốn chạy
-----> Nhờ  thần kinh phát triển nên Ốc sên, mực và các ĐV Thân mềm khác có giác quan phát triển và có nhiều tập tính thích nghi với lối sống đảm bảo sự tồn tại của loài.

BÀI 21: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM
I. Đặc điểm chung
- Thân mềm, không phân đốt.
- Khoang áo phát triển.
- Có vỏ đá vôi.
- Hệ tiêu hóa phân hóa, cơ quan di chuyển thường đơn giản.
II. Vai trò
[bookmark: _GoBack]Làm thực phẩm cho người.
- Làm thức ăn cho động vật khác.
- Làm đồ trang sức.
- Làm vật trang trí.
- Làm sạch môi trường nước.
- Có giá trị xuất khẩu.
- Có giá trị về mặt địa chất.
- Có hại cho cây trồng.
- Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán.





